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	DỰ THẢO


 
                              TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
________________________________________________________

Thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTNMT-BTC ngày 07/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTNMT-BTC ngày 07/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng khu vực biển: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thuộc thẩm quyền giao của địa phương sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Do đó, UBND tỉnh cần phải ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020, sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
II. Quá trình soạn thảo, góp ý, hoàn chỉnh dự thảo:

Thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTNMT-BTC ngày 07/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Bộ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6256/UBND-XDNĐ ngày 27/6/2019, Sở Tài chính đã có Công văn số 2806/STC-QLG&CS ngày 15/8/2019 đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo, đề xuất mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngày 24/10/2019 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị thảo luận thống nhất dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã xem xét thảo luận và đối chiếu mức thu tiền sử dụng khu vực biển quy định tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh nhận thấy:
- Về cơ sở pháp lý: Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 và Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến nay không có điều chỉnh, bổ sung.

- Về thực tế: Theo báo cáo của các sở ngành địa phương, từ khi ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016, 2017, 2018, 2019 đến nay chưa phát sinh trường hợp được cấp có thẩm quyền giao sử dụng khu vực biển.

- Ngoài ra, tham khảo mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 các tỉnh lân cận (Ninh Thuận, Phú Yên), nhận thấy mức thu tiền sử dụng khu vực biển quy định tại các tỉnh này chỉ quy định chung cho nhóm, mức thu nhóm 1,2,3,4,5 bằng với mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong, riêng nhóm 6 mức thu thấp hơn mức thu địa bàn Khu Kinh tế Vân Phong). Cụ thể:  

	Nhóm
	Mức thu tiền sử dụng khu vực biển theo địa bàn tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

(Đồng/ha/năm) 
	Mức thu tiền sử dụng khu vực biển 
tại Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

(Đồng/ha/năm)
	Mức thu tiền sử dụng khu vực biển 
tại Quyết định số 96/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận (Đồng/ha/năm)

	
	Thành phố Nha Trang
	Thị xã Ninh Hòa (ngoài phạm vi ranh giới Khu kinh tế Vân Phong), thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm
	Khu Kinh tế Vân Phong
	
	

	Nhóm 1
	4.000.000
	4.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000

	Nhóm 2
	5.500.000
	5.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000

	Nhóm 3
	7.500.000
	6.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000

	Nhóm 4
	7.500.000
	6.500.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000

	Nhóm 5
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000

	Nhóm 6
	5.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	3.000.000
	3.000.000


Từ các nội dung trên nên các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất xây dựng dự thảo Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để áp dụng từ ngày 01/01/2020, quyết định xây dựng theo bố cục nội dung tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa (không điều chỉnh mức thu tiền sử dụng khu vực biển).
 III. Kết cấu và nội dung chính của dự thảo:
Dự thảo Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với kết cấu và nội dung chính như sau:
Dự thảo Quyết định có 5 điều:

Điều 1. Quy định phạm vi điều chỉnh;

Điều 2. Quy định đối tượng áp dụng;

Điều 3. Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển;
Điều 4. Điều khoản thi hành;
Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTNMT-BTC ngày 07/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định ban hành.
Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định./.
(Đính kèm dự thảo Tờ trình xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

	Nơi nhận:




-UBND tỉnh;


-Lưu: VT, QLG&CS, Oanh.
	GIÁM  ĐỐC




1. Công văn số 3237/SXD-KTXD ngày 4/9/2019 của Sở Xây dựng;

2. Công văn số 2582/SKHĐT-TH ngày 21/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Công văn số 1516/KKT-QLTNMT ngày 04/9/2019 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong;

4. Công văn số 3070/UBND ngày 17/9/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa;

5. Công văn số 2459/UBND-KT ngày 26/8/2019 của UBND huyện Khánh Vĩnh;

6. Công văn số 5170/UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Cam Lâm;

7. Công văn số 2074/UBND-TCKH ngày 29/8/2019 của UBND huyện Vạn Ninh;

8. Công văn số 7561/UBND-TCKH ngày 18/9/2019 của UBND thành phố Nha Trang.

như sau:

- Các đơn vị có ý kiến đề xuất giữ nguyên mức thu tiền sử dụng khu vực biển tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2087 của UBND tỉnh Khánh Hòa:

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh.

- Các đơn vị không có ý kiến đề xuất, điều chỉnh bổ sung mức giá thu tiền sử dụng khu vực biển tại Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa do chưa phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện và địa bàn không có khu vực biển:

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Khánh Vĩnh, UBND huyện Cam Lâm, UBND thành phố Nha Trang.

IV. Những vấn đề theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính đã gửi Dự thảo tờ trình và Dự thảo quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định theo quy định trước khi trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

Căn cứ các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 37/STP-XDVB ngày 08/01/2015 v/v thẩm định dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài chính đã điều chỉnh theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Cụ thể các nội dung góp ý thẩm định của Sở Tư pháp như sau: 

1. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản:
- Tại phần căn cứ:

+ Căn cứ thứ ba: Đề nghị không ghi số ký hiệu của Luật Đất đai để đảm bảo thống nhất với cách trình bày các văn bản luật tại 2 căn cứ đầu tiên. Cụ thể, chỉnh sửa căn cứ thứ ba như sau: “Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;”
+ Căn cứ thứ bảy, thứ tám: 

. Đề nghị viết lại cụm từ “Bộ Tài chính” thành “Bộ Trưởng Bộ Tài chính” vì đây là các Thông tư (văn bản QPPL) do Bộ Trưởng ban hành (theo Khoản 8 Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008).

. Trình bày thống nhất cách ghi ngày, tháng, năm ban hành Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2014/NĐ-CP là “ngày 15 tháng 5 năm 2014”.

. Không viết hoa từ “Hướng dẫn” và viết lại cho đúng tên gọi của Nghị định 46/2014/NĐ-CP là “quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.
+ Căn cứ thứ chín: Tương tự như ý kiến trên đây, đề nghị viết lại cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “ Bộ Trưởn Bộ Tài nguyên và Môi trường”, đồng thời không viết hoa từ “Quy định”.

+ Đề nghị bỏ căn cứ sau cùng (Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND) vì Quyết định QPPL của UBND tỉnh phải căn cứ từ các văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn như văn bản của Trung ương hoặc Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh mà không căn cứ vào Quyết định do chính UBND tỉnh ban hành.
- Tại phần nơi nhận: đề nghị bổ sung thêm nơi nhận là Ủy ban thường vụ Quốc hội (để thực hiện việc giám sát văn bản QPPL theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND).

2. Về nội dung dự thảo Quyết định:

 - Điều 3: Vì các nội dung về loại đất, địa bàn áp dụng và hệ số điều chỉnh giá đất trong bảng hệ số điều chỉnh giá đất thuộc lĩnh vực chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nên Sở Tư pháp không có ý kiến gì thêm đối với các nội dung này.

- Điều 4: 
+ Khoản 1: Đề nghị thay dấu “,” bằng dấu “.” ở cuối nội dung Khoản này.

+ Khoản 2:

. Vì dự thảo Quyết định có phạm vi điều chỉnh khác với Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND trước đây, do đó, từ “thay thế” được sử dụng trong dự thảo là chưa phù hợp, đề nghị chỉnh sửa thành từ “bãi bỏ”.

. Để đảm bảo chính xác tên gọi của Quyết định bị bãi bỏ, đề nghị không viết hoa từ “Ban hành” và bỏ bớt cụm từ “hệ số” trong đoạn “ Quy định hệ số điều chỉnh giá đất” tại tên gọi của Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND.

. Ngoài ra, Quý cơ quan cũng có thể kết hợp nội dung khoản này với Khoản 1 (đồng thời, điều chỉnh lại số thứ tự của các Khoản trong điều 4), cụ thể như sau:

“Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định sau đây:

-...

-...                      ”

+ Khoản 3: Theo Quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP; Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì việc UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điều 1 dự thảo được thực hiện định kỳ hàng năm (tức hệ số điều chỉnh giá đất (K) được áp dụng ổn định trong một năm). Do đó, nội dung quy định trách nhiệm Sở Tài chính tham gia UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh hệ số K khi có biến động giá đất như Khoản 3 dự thảo là chưa phù hợp, đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu chỉnh sửa lại.
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